
Số Ngày 

1 2788 72 Nguyễn Thanh Lãng
2/204 Nguyễn Gia Thiều, phường 

6, quận 3
Nguyễn Thị Huệ Cán Bộ 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

2 2790 72 Lê Quốc Thái

183/2B Nguyễn Văn Đậu, phường 

11, quận Bình Thạnh 

(Địa chỉ cũ: 28 Huỳnh Đình Hai, 

phường 24, quận Bình Thạnh)

Nguyễn Thị Tuyết Minh Cán Bộ 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

3 2791 72 Lưu Thành Phong
242/109/2 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3
Huỳnh Anh Thư Cán Bộ 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

4 3492 72 Nguyễn Bảo Long
42/57 Huỳnh Đình Hai, phường 

24, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Nuôi Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

5 3493 72 Nguyễn Thị Ngọc
92 Phan Đình Phùng, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Chiên Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

6 3495 72 Nguyễn Bảo Long
42/57 Huỳnh Đình Hai, phường 

24, quận Bình Thạnh
Nguyễn  Văn Quỹ Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

7 3508 72 Lộc Thúy Ngọc
101A Lê Cao Lãng, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Lộc Thành Lâm Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

8 3509 72 Mạc Văn Đức
67 Phan Văn Trị, phường 10, quận 

Gò Vấp
La Thị Muối Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

9 3510 72 Mạc Văn Đức
67 Phan Văn Trị, phường 10, quận 

Gò Vấp
Mạc Văn Sá Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

10 3520 72 Nguyễn Thị Thu
378/2/1 An Dương Vương, 

phường 4, quận 5
Nguyễn Văn Bê Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

11 3521 72 Hạp Thị Khánh
49/1 đường số 4, KP17, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Phạm Đình Lan Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

12 3542 72 Nguyễn Văn Phương
14A25 Thảo Điền, phường Thảo 

Điền, quận 2
Nguyễn Văn Quy Đông Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

13 6437 72 Nguyễn Hân
234 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Cảnh Chín Lý 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

14 10192 115 Mai Thị Thanh Nga
106 Đô Đốc Long, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Mai Thị Thanh Thúy Liên Ứng 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

16 7684 72 Lê Thị Diễm Hồng
58/195 Âu Cơ, phường 9, quận 

Tân Bình
Lê Tài Hộ Giác Quan 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

17 10618 72 Trần Văn Doanh
608 Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10 
Trần Văn Dỹ Liên Ứng 2849 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

18 8449 115 Phạm Văn Vinh Phước
521/98/17 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Phạm Văn Vinh Hiển Hòa Hưng 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

19 8454 115 Từ Ngọc Quế
1356/1 Trường Sa, phường 3, quận 

Tân Bình
Nguyễn Quang Lịch Hòa Hưng 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

20 8489 115 Trần Thị Mỹ
17/21 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Ca Hòa Hưng 2892 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 9589 115 Cương Huy Cường
111/1 Đình Nghi Xuân, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Tất Thiểu Lệ Liên Ứng 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

22 9665 115 Huỳnh Thị Phước Hậu
263C/10 Ba Đình, phường 8, quận 

8
Dương Văn Ngọc Liên Ứng 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

23 10027 115 Nguyễn Văn Sang
03 Tây Sơn, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Lê Thị Bé Liên Ứng 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

24 10060 115 Lê Hoài Bão
Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, thành 

phố Cần Thơ
Trần Thị Ngọc Điệp Liên Ứng 2892 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 12672 115 Hoắc Bửu Trân
520/44/8 QL 13, phường Hiệp 

Bình Phước, thành phố Thủ Đức
Mạch Muối Trấn Quốc 2892 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

(CCCD hết hạn)

26 13005 115 Võ Thị Tuyết Trinh
452/18 Nhật Tảo, phường 7, quận 

10
Phan Văn Ngà Trấn Quốc 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

27 13142 115 Ngô Thị Kim Hương
66/72 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 

21, quận Bình Thạnh
Lê Thị Nga Trấn Quốc 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

28 13856 115 Chung Thị Thu Nguyệt
207/86 Nguyễn Văn Đậu, phường 

11, quận Bình Thạnh
Trần Thị Ở Trấn Quốc 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

29 13916 115 Phan Văn Nhung
315A Âu Cơ, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Trần Thị Cấm Trấn Quốc 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

30 13920 115 Cổ Thị Bảo Châu
40 Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 

4
Phạm Thị Ngọc Bích Trấn Quốc 2892 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

31 13935 115 Mai Kim Liên
212/158/82A Nguyễn Văn 

Nguyễn, phường Tân Định, quận 1
Phạm Thị Loan Trấn Quốc 2892 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 21/8/2025 (sáng thứ Năm)
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32 17288 61 Trần Thị Thơm
115/94 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận 
Trần Thị Được Bảy Bạch 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

33 17508 61 Phạm Thị Tuyết Hoa
345/4 Âu Cơ, phường Phú Trung, 

quận Tân Phú
Phạm Đăng Bắc Hà 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

34 17510 61 Trần Quốc Dũng
Ấp 7, Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng 

Nai
Phạm Thị Mỹ Bắc Hà 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

35 17514 61 Nguyễn Thị Đổ
222 Ngô Quyền, phường 8, quận 

10
Nguyễn Văn Chính Bắc Hà 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

36 17524 61 Trần Quang Cảnh 318/10 Bà Hạt, phường 9, quận 10 Trần Mạnh Mỹ Bắc Hà 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

37 17528 61 Trần Hồng Điệp
022 Lô Y chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Trần Thị Hải Bắc Hà 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

38 17530 61 Hoàng Minh Cảnh
18/133B/1 Trần Quang Diệu, 

phường 14, quận 3
Hoàng Văn Quảng Bắc Hà 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

39 18859 61 Trần Thị Mai Loan
89/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 

17, quận Phú Nhuận
Trần Hữu Hoàng Chín Hoàng 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

40 20700 61 Nguyễn Hoàng Khiêm
41/2A Mai Hắc Đế, phường 15, 

quận 8
Lương Thị Kiếu Tư Một 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

41 20705 61 Nguyễn Thị Tú Trinh
37/9 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 

10
Trương Thị Tư Tư Một 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

42 21072 61 Lê Thị Kim Châu
1543 Hồng Lạc, phường 10, quận 

Tân Bình
Lê Văn Sự Út Cuộc 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

43 21073 61 Trần Canh
97/3 Hồng Lạc, phường 10, quận 

Tân Bình
Trần Thị Kiệm Út Cuộc 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

44 21074 61 Trần Văn Hùng
97/12 Hồng Lạc, phường 10, quận 

Tân Bình
Trần Xuyến Út Cuộc 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

45 21075 61 Nguyễn Xuân Trường
186H/16 Bình Thới, phường 14, 

quận 11
Nguyễn Thị Phượng Út Cuộc 2838 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 21526 61 Nguyễn Sơn Lâm
6/18 Nghĩa Hòa, phường 6, quận 

Tân Bình
Trần Thị Mùi Út Tre 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

47 21527 61 Trương Anh Dũng
154/35/6 Trường Chinh, phường 

Tân Hưng Thuận, quận 12
Trương Văn Thạnh Út Tre 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

48 21528 61 Nguyễn Thy Tươi
165/80 Phạm Văn Hai, phường 5, 

quận Tân Bình
Trần Thị Tri Út Tre 2838 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 21538 61 Đoàn Thị Bích Chi
47 Lê Lai, phường 12, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thị Công Út Tre 2838 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

50 1739 29 Nguyễn Thị Bích Liên
40/4 Trần Quang Diệu, phường 14, 

quận 3
Nguyễn Trọng Đáng Bắc Việt 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

51 1742 29 Lê Thị Thu Hà
Căn hộ 03.03 Lô B1 - Imperia, 

phường An Phú, quận 2
Lê Thị Gương Bắc Việt 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

52 1743 29 Nguyễn Văn Hiếu
Tổ 3, ấp 1, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
Nguyễn Vĩnh Qúy Bắc Việt 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

53 1744 29 Nguyễn Văn Hiếu
Tổ 3, ấp 1, xã Phạm Văn Cội, 

huyện Củ Chi
Nguyễn Văn Chiêm Bắc Việt 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

54 2745 29 Lưu Thế Hùng
218 Lô A chung cư Độc Lập, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú
Lưu Thế Nam Cán Bộ 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

55 2821 29 Tạ Văn Hồng
526 Lũy Bán Bích, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú
Hoàng Thị Lan Cán Bộ 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

56 5657 29 Từ Phát Tuệ
391 TK42/25 Trần Hưng Đạo, 

phường Cầu Kho, quận 1
Nguyễn Thị Vượng Giác Quan 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

57 7725 29 Trần Thị Phi Yến
297/26 Hậu Giang, phường 5, quận 

6
Lâm Phát Lộc Giác Quan 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

58 8874 29 Dương Thị Hoa
56/2A Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Dương Hạng Sở Hòa Hưng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

59 8879 29 Lưu Đức Hòa
136 Nguyễn Súy, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Cảnh Hòa Hưng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

60 8881 29 Nguyễn Văn Phong
285/101/23 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 12, quận 10
Nguyễn Thị Ngọc Hòa Hưng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

61 8885 29 Vũ Thu

23/25 Cư xá Văn Thánh Bắc, 

đường D2, phường 25, quận Bình 

Thạnh

Vũ Văn Thư Hòa Hưng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

62 8886 29 Phạm Trung Trực
44 Đồng Đen, phường 14, quận 

Tân Bình
Phạm Thị Nga Hòa Hưng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

63 8887 29 Phạm Trung Trực
44 Đồng Đen, phường 14, quận 

Tân Bình
Trần Thị Mầu Hòa Hưng 2806 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

64 10583 29 Trần Đức Hùng
số 2 đường TTN5, khu phố 7, 

phường Tân Thới Nhất, quận 12
Trần Đức Nhi Liên Ứng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

65 10608 29 Phạm Chí Thành
26/6C Nguyễn Bá Tòng, phường 

12, quận Tân Bình
Phạm Thị Mỳ Liên Ứng 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

66 12152 29 Nguyễn Thị Kim Cúc
69/43 đường D2, phường 25, quận 

Bình Thạnh
Huỳnh Văn Dư

Sau chùa Di 

Lạc
2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

67 15754 29 Ngô Tích Vinh
165/17 Tân Thành, phường 15, 

quận 5
Ngô Tam Trấn Quốc 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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68 15755 29 Phan Thanh Dị
606/123 Đường 3/2, phường 14, 

quận 10
Phạm Văn Dực Trấn Quốc 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

69 15756 29 Chu Đình Kiên
127/66/2 Âu Cơ, phường 14, quận 

11
Song Anh Trấn Quốc 2806 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

70 17885 23 Phạm Thị Hương
292/53/4 Bà Hạt, phường 9, quận 

10
Nguyễn Thị Sen Bắc Hà A 2800 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

71 18752 23 Phạm Tịnh Thu Vân
98 Bàu Cát 3, phường 14, quận 

Tân Bình
Lâm Thị Hồng Hiệp Chín Hoàng 2800 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

72 19815 23 Hồ Thị Nga
524/16/24 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3
Nguyễn Thị Nhàn Hai Nhớ 2800 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

73 19816 23 Hồ Thị Nga
524/16/24 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường 4, quận 3
Hồ Văn Nhi Hai Nhớ 2800 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

74 20707 23 Lê Tài Trí
40/17/25 Nguyễn Văn Đậu, 

phường 6, quận Bình Thạnh
Lê Văn Minh Tư Một 2800 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

75 1703 26 Vương Sỹ Quốc
490/43/1 Lý Thái Tổ, phường 10, 

quận 10
Đào Thị Thêm Bắc Việt 2803 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 1704 26 Lê Thị Dung
633/18/1 Lê Hồng Phong, phường 

10, quận 10
Trần Thị Gấm Bắc Việt 2803 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

77 1705 26 Dương Tiến Đông
402/37A Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Hà Thị Huy Bắc Việt 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

78 1706 26 Dương Tiến Đông
402/37A Lê Văn Sỹ, phường 14, 

quận 3
Dương Quốc Hùng Bắc Việt 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

79 1710 26 Trần Đình Duy
117 Lô A chung cư Nguyễn Thiện 

Thuật, phường 1, quận 3
Hoàng Thị Truật Bắc Việt 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

80 2814 26 Bùi Thị Hiệp
234/2 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Võ Văn Mẫn Cán Bộ 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

81 8816 26 Trần Thị Xuân Mai

F5/512 Văn phòng ấp 6B Quách 

Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh 

(đ/c cũ: 68/6/22 đường số 3, khu 

phố 6, phường BHHA, quận Bình 

Tân)

Trần Văn Dinh Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

82 8817 26 Nguyễn Thị Thái Bình
480/30 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Đoàn Thị Lai Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

83 8818 26 Trần Văn Sang
290/65/12 Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Đoàn Thị Chữ Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

84 8862 26 Vũ Xuân Nữ
216/55 Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10
Nguyễn Thị Đào Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

85 8867 26 Dương Thị Hoa
56/2A Tô Hiến Thành, phường 15, 

quận 10
Lê Thị Thiệt Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

86 8869 26 Nguyễn Mạnh Hùng
866 Võ Thị Sáu, phường Tân 

Thạnh, quận 1
Nguyễn Thị Sáu Hòa Hưng 2803 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 photo

87 8870 26 Nguyễn Vân Sơn
214/52 Đường số 8, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Khai Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

88 8875 26 Nguyễn Thị Dung
152 Lê Sát, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú
Đào Thị Cõn Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

89 8876 26 Nguyễn Thị Thu Hương
141 Thống Nhất, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Quang Khánh Hòa Hưng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

90 10584 26 Tôn Kiến Phúc
351/4 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Tôn Kiến Trung Liên Ứng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

91 10595 26 Nguyễn Văn Nội
377 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Bá Phú Liên Ứng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

92 10602 26 Đoàn Thị Bích Ngọc
142/70 Phan Văn Hớn, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12
Đinh Ngọc Thanh Liên Ứng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

93 10603 26 Nguyễn Quang Huy
17/45 Chu Văn An, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Hồng Liên Ứng 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

94 15430 26 Lưu Văn Tiến
5B/46 Hưng Phú, phường 9, quận 

8
Trần Văn Thế Trấn Quốc 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

95 15746 26 Nguyễn Văn Hùng 400D/1 Hàm Tử, phường 5, quận 5 Nguyễn Văn Sĩ Trấn Quốc 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

96 15753 26 Vũ Thái Đặng Quảng Đức
150/46 Huỳnh Văn Bánh, phường 

12, quận Phú Nhuận
Vũ Hoa Phượng Trấn Quốc 2803 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

97 1575 14 Thạch Hiền
Ấp Quang Phát, Quảng Tiến, 

Trảng Bom, Đồng Nai
Nguyễn Kim Phước Bắc Việt 2791 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 1576 14 Nguyễn Hùng Linh
493A/56/1 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 13, quận 10
Ngô Thế Chiếm Bắc Việt 2791 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

99 1601 14 Hà Văn Bỉnh
29/1 Nhất Chi Mai, phường 13, 

quận Tân Bình
Hà Thị Miến Bắc Việt 2791 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

100 1602 14 Nguyễn Thị Ngọc Oanh
33/33 Tứ Hải, phường 6, quận Tân 

Bình
Nguyễn Thanh Phong Bắc Việt 2791 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

101 8588 14 Quách Phước Thành
205/15/11D Trần Văn Đang, 

phường 11, quận 3
Quách Phước Dư Hòa Hưng 2791 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 10478 14 Nguyễn Thị Thu Cúc
155 Lê Sao, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Nguyễn Thị Ngọt Liên Ứng 2791 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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103 1740 35 Nguyễn Thị Xuân Oanh
35/4B Trần Xuân Soạn, KP1, 

phường Tân Kiểng, quận 7
Đặng Thị Xuân Niên Bắc Việt 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

104 1754 35 Ngô Trí Phát 9 đường số 9, phường 4, quận 4 Ngô Trọng Phổ Bắc Việt 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

105 3557 35 Huỳnh Thị Ngọc Thảo
648A Phạm Văn Hai, phường 3, 

quận Tân Bình
Huỳnh Công Bình Đông Quan 2812 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 8595 35 Nguyễn Thị Tuyết Oanh
46/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Phạm Thị Ngọc Sáng Hòa Hưng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

107 8596 35 Nguyễn Thị Tuyết Oanh
46/12 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Kim Hòa Hưng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

108 8841 35 Đặng Trần Bảo Quốc
416 Cách Mạng Tháng 8, phường 

11, quận 3
Đặng Thị Hồng Hòa Hưng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

109 8872 35 Trần Văn Lộc
136 Thành Công, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Đình Phố Hòa Hưng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

110 8877 35 Vũ Đức Trung
20 Trung Lang, phường 12, quận 

Tân Bình
Vũ Văn Còn Hòa Hưng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

111 8895 35 Phạm Anh Hào
595-601/014 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 15, quận 10
Trần Thị Chuộng Hòa Hưng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

112 10604 35 Phí Thị Gái
566/11 Nguyễn Sơn, phường 5, 

quận Gò Vấp
Vũ Thị Nhỡ Liên Ứng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

113 10605 35 Nguyễn Thị Vân
184/23 Nguyễn Duy Dương, 

phường 15, quận 8
Nguyễn Văn Được Liên Ứng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

114 10606 35 Nguyễn Thị Thanh
116/30 Thiên Phước, phường 9, 

quận Tân Bình  
Nguyễn Trung Hậu Liên Ứng 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

115 11574 35 Phạm Ngọc Hưng
488/29/35 Phạm Văn Chiêu, 

phường 16, quận Gò Vấp
Châu Cửu Trấn Quốc 2812 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 13957 35 Mai Văn Mừng
E1/31C ấp 5 xã Phong Phú, Bình 

Chánh
Mai Văn Quới Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

117 14523 35 Trần Thị Thu Thu
148/12/30/1/13 Tôn Đản, phường 

8, quận 4
Trần Thị Thu Thảo Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

118 14739 35 Hoàng Thị Phượng
33/1A7 Phạm Văn Chiêu, phường 

14, quận Gò Vấp

Châu Hoàng Thị Ngọc 

Liên
Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

119 15014 35 Trần Thị Lệ
528/5/87C Điện Biên Phủ, phường 

11, quận 10
Trần Văn Nhựt Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

120 15051 35 Lê Hồng Phước
25/24 Nguyễn Minh Châu, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Trần Thị Thân Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

121 15060 35 Lê Quang Hùng
204/9 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 

quận Tân Bình
Lê Quang Huân Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

122 15197 35 Đặng Tố Huệ
575/11/14 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 15, quận 10
Nguyễn Thị Ngà Trấn Quốc 2812 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

123 18767 31 Nguyễn Phi Long
70/25/12 Nguyễn Sỹ Sách, phường 

15, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Thợ Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

124 18768 31 Trần Thị Hạnh
83/42 Vườn Lài, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Đỗ Thị Tám Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

125 18770 31 Lê Ái Dân
83/1/20 Phạm Văn Bạch, phường 

15, quận Tân Bình
Lê Quang Chúc Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

126 18771 31 Trương Thị Ánh Hồng
232 Lô L cư xá Thanh Đa, phường 

27, quận Bình Thạnh
Trương Hợp Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

127 18773 31 Trần Thị Thiên Nhẫn
Tổ 7, ấp Tân Định, xã Tân Thông 

Hội, huyện Củ Chi
Nguyễn Thị Trúc Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

128 18779 31 Phan Công Liễu
489A/23A/182 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 13, quận Phú Nhuận
Phan Công Nhàn Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

129 18783 31 Nguyễn Đức Thọ Trường
29 Trương Quốc Dung, phường 8, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Đức Lâm Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

130 18784 31 Lê Hữu Nghĩa
191 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 

10, quận 3
Trần Thị Hiên Chín Hoàng 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

131 19831 31 Hà Tiến Công
2Bis Trần Nhật Duật, phường Tân 

Định, quận 1
Hà Tiến Côn Hai Nhớ 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

132 20112 31 Trương Thị Nhỏ
08 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Si Nam Hòa 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

133 20394 31 Trần Văn Nhật
2/9B Chánh Hưng, phường 4, quận 

8
Trần Văn Hạng Tám Sơn 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

134 20708 31 Trần Hoàng Minh
242/11A Tôn Đản, phường 8, quận 

4
Trần Văn Kỳ Tư Một 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

135 20709 31 Trần Hoàng Minh
242/11A Tôn Đản, phường 8, quận 

4
Nguyễn Thị Hồng Tư Một 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

136 21089 31 Lê Cảnh Tấn
602 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Ngô Thị Cúc Út Cuộc 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

137 21090 31 Lê Cảnh Tấn
602 Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Lê Cảnh Hòa Út Cuộc 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo

138 21541 31 Trần Thị Mỹ Linh
279A Kênh Tân Hóa, phường Hòa 

Thạnh, quận Tân Phú
Trần Thị Hiến Út Tre 2808 05/06/2025 CCCD: 1 Sao y, 2 photo
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